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GƯƠNG CHIẾU HẬU CÓ SƯỞI
Gương chiếu hậu được sưởi ấm để giải quyết vấn
đề mờ mắt trong những ngày mưa và đảm bảo an
toàn lái xe trong những ngày mưa một cách hiệu
quả. 
Gương chiếu hậu phía trước tiêu chuẩn đảm bảo
không có điểm mù trong tầm nhìn.

ĐÈN LED CẢM BIẾN TỰ ĐỘNG

ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
 Động cơ JAC Engine 2.2CTI mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.1.
 Dung tích xi lanh 2183 cc2.
 Công suất 95 / 3200 Kw(Vòng/phút)3.
 Momen: 320 / 1600 ~ 2000 Nm(Vòng/phút)4.
 Hệ thống phun nhiên liệu điện tử Bosch5.

Đèn pha tự động + đèn chạy ban ngày + đèn sương
mù. Đảm bảo an toàn lái xe

N200S E5AN200S E5A
N250S E5AN250S E5A

N360S E5(ĐTLX)N360S E5(ĐTLX)



TRẮNG BẠC XANH JAC * XANH JAC **

N200S E5A
THÙNG BẠT

6040 x 2110 x 2905

4200 x 1960 x 1880 / 680

1460 / 1425

3365

210

ĐƠN VỊ

mm

mm

mm

mm
mm

kg
kg
kg

THÔNG SỐ 

KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể (D x R x C)

Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C)

Vệt bánh trước / sau

Chiều dài cơ sở

Khoảng sáng gầm xe

TRỌNG LƯỢNG
Trọng lượng không tải

Tải Trọng
Trọng lượng toàn bộ

Số chỗ ngồi

6230 x 2100 x 2905
4370 x 2005 x 1860

1460 / 1425

3365

210

2850

1950
4995

3

2550

2250

4995

3
ĐỘNG CƠ

Tên động cơ

Loại động cơ

Hệ thống xử lý khí thải
Dung tích xi lanh
Đường kính x hành trình piston

Công suất cực đại / tốc độ quay

Mô men xoắn / tốc độ quay

TRUYỀN ĐỘNG

Ly hợp

Hộp số

HỆ THỐNG LÁI
Loại cơ cấu lái, dẫn động, trợ lực
HỆ THỐNG PHANH

Hệ thống phanh chính

Phanh đỗ

Hệ thống phanh phụ

HỆ THỐNG TREO

Trước 
Sau

LỐP XE
Trước / sau

HỆ THỐNG ĐIỆN + TIỆN ÍCH

Ắc quy (Số lượng, điện áp, dung lượng)

Hệ thống điều hòa, Radio, USB

ĐẶC TÍNH 
Khả năng leo dốc

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

Tốc độ tối đa

Dung tích nhiên liệu

cc

mm

Kw(Vòng/phút)
Nm(vòng/phút)

%

m

km/h

lít

Bộ tuần hoàn khí xả (EGR)

2183

86 x 94
95 / 3200

320 / 1600 ~ 2000

Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp

HFC4DB3-2D

Đĩa đơn ma sát khô, Thủy lực, trợ lực chân không

Cơ khí, 05 tiến, 01 lùi

Trục vít – ê cu bi, Cơ khí, trợ lực thủy lực

Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS)

Kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số

Phanh động cơ bằng đường khí xả

Phụ thuộc / nhíp lá (4+0) / giảm chấn thủy lực

Phụ thuộc / nhíp lá (4+2) / giảm chấn thủy lực

7.00-16 / DUAL 7.00-16

02x12V - 70Ah

Có trang bị

34,6

7,56

93

100

34,6

7,56

93

100

BẢO HÀNHBẢO HÀNH
5 năm/150.000km5 năm/150.000km

6225 x 2110 x 2905

4370 x 1960 x 1880 / 680

1460 / 1425

3365

210

2805

1995
4995

3

THÙNG KÍN THÙNG BẠT

N250S E5A

34,6

7,56

105

100

34,6

7,56

93

100

5965 x 1920 x 2260
-

1460 / 1425

3365

210

2050

-
4995

3

SÁT XI

N360S E5 (ĐTLX)
THÙNG BẠT

6220 x 1950 x 2820

4370 x 1810 x 1770

1460 / 1425

3365

210

2855

3600

6650

3

28,3

7,56

91

100

BẢNG MÀU TIÊU CHUẨN:BẢNG MÀU TIÊU CHUẨN:


